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                                                                           Năm học: 2019 - 2020
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN LỊCH SỬ
(Hướng dẫn chi tiết này có 04 trang)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

 (4,0 đ)
	Lập bảng so sánh phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX và phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX theo những tiêu chí sau: hệ tư tưởng, mục tiêu, lực lượng tham gia, lãnh đạo, hình thức đấu tranh? Giải thích vì sao có sự khác nhau đó.



	
	*Giống nhau:

- Đều thể hiện lòng yêu nước, chống Pháp xâm lược và phong kiến tay sai.

- Đều nhằm mục đích giành độc lập dân tộc và kết quả các phong trào đều thất bại.

* Khác nhau:

Tiêu chí

Phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX

Phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX

Hệ tư tưởng

- Diễn ra dưới ngọn cờ phong kiến, bị chi phối bởi ý thức hệ phong kiến.
- Đi theo tư tưởng mới: Dân chủ tư sản.

Mục tiêu

- Đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục chủ quyền, thiết lập lại chế độ quân chủ, xây dựng lại nhà nước phong kiến tự chủ.

- Chống thực dân Pháp, phong kiến, xây dựng quốc gia độc lập, kết hợp độc lập dân tộc với tiến bộ xã hội.

Lực lượng tham gia và lãnh đạo

- Các văn thân, sĩ phu yêu nước  và nông dân.

- Những sĩ phu yêu nước tiến bộ, nông dân và các tầng lớp nhân dân.

Hình thức đấu tranh

- Đấu tranh vũ trang.

- Khởi nghĩa nông dân.

- Bạo động, cải cách trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội (mở trường, du học, vận động nhân dân theo đời sống mới, biểu tình chống thuế…)

	0,50

0,50

0,50
0,50

0,50

0,50

	
	* Nguyên nhân có sự khác nhau: 

- Nhà nước phong kiến đã đầu hàng kẻ thù của dân tộc (thực dân Pháp), câu kết và trở thành tay sai của thực dân Pháp, không còn đủ khả năng lãnh đạo.

- Tư tưởng phong kiến đã lỗi thời, lạc hậu, nhiều nhà yêu nước đã sẵn sàng đón nhận trào lưu tư tưởng mới để đưa dân tộc đi theo một phương hướng mới.
	0,50
0,50
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(4,0 đ)

	Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Những hoạt động chính của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước. Những hoạt động đó có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào?

	
	* Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước:

- Nguyễn Tất Thành lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà Nho yêu nước tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.
- Chứng kiến cảnh “nước mất nhà tan” và sự thất bại của các phong trào yêu nước bấy giờ… sớm hình thành lòng yêu nước trong Người.
- Người khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ… Người quyết định ra đi tìm đường cứu nước.
	0,50
0,50
0,50

	
	*Những hoạt động chính của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước:
- Ngày 5- 6 - 1911, tại Bến Cảng Nhà Rồng trên con tàu La-tusơ-trê-vil, Người quyết định ra đi tìm đường cứu nước.

- Cuộc hành trình kéo dài 6 năm (1911 - 1917), qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ, châu Âu.
- Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại nước Pháp. Tại đây, Người làm nhiều nghề, học tập, rèn luyện trong quần chúng lao động, phong trào công nhân Pháp.

- Người tham gia hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga. Tư tưởng của Nguyễn Tất Thành có sự chuyển biến.
	0,50
0,50
0,50

0,50

	
	*Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam:

- Là những điều kiện quan trọng để Nguyễn Tất Thành xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
	0,50


	3

(4,0 đ)

	Hãy làm sáng tỏ nhận định: sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Cu Ba được mệnh danh là “Hòn đảo anh hùng”. Hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Cu Ba và Việt Nam?
	

	
	* Cu Ba anh hùng trong chiến đấu:
- Tháng 3-1952, được sự hỗ trợ của Mĩ, Tướng Ba-ti-xta làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Cu Ba…
- Ngày 26 -7-1953, 135 thanh niên yêu nước, dưới sự chỉ huy của Phi-đen Cát-xtơ-rô tấn công pháo đài Môn-ca-đa... mở đầu một giai đoạn mới của cách mạng Cu Ba – giai đoạn đấu tranh vũ trang.
- Tháng 11-1956, Phi-đen cùng 81 chiến sĩ yêu nước trở về trên con tàu Gran-ma…đã kiên cường chiến đấu, xây dựng căn cứ ở vùng rừng núi Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra
- Ngày 1-1-1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ. Cuộc cách mạng nhân dân ở Cu Ba đã giành được thắng lợi.
- Tháng 4 - 1961, quân và dân Cu Ba đã đánh bại cuộc đổ bộ lên bãi biển Hi-rôn của lính đánh thuê của Mĩ…Phi đen Cát-xtơ-rô đã tuyên bố trước thế giới: Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội.
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

	
	* Cu Ba anh hùng trong xây dựng đất nước:
- Sau khi giành được độc lập, nhân dân Cu Ba bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước: cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các nhà máy xí nghiệp tư bản nước ngoài, phát triển giáo dục…
- Bị Mĩ bao vây cấm vận nhưng công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân Cu Ba vẫn giành được nhiều thành tựu lớn trong công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa
	0,50
0,50

	
	* Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Cu Ba và Việt Nam:
- Nêu được mối quan hệ Cu Ba và Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phi đen-Cát-xtơ-rô đã dày công xây đắp, đó là mối quan hệ, thuỷ chung son sắt...
- Nêu được những biểu hiện về sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động: câu nói nổi tiếng của Phi đen-Cát-xtơ-rô: “Vì Việt Nam, nhân dân Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”...
- Nêu được những biểu hiện giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng đất nước: Cu Ba đã giúp Việt Nam xây dựng thành phố Vinh, bệnh viện ở Đồng Hới (Quảng Bình), học sinh Việt Nam quyên góp tặng khăn quàng đỏ cho học sinh Cu Ba, Việt Nam giúp đỡ viện trợ cho Cu Ba...
- Việt Nam và Cu Ba đã và đang làm hết sức mình để củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện trên tinh thần tin cậy lẫn nhau…
	0,50
0,50
0.50
0,25

	4
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	So sánh đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai, qua các tiêu chí sau: tổ chức lãnh đạo, hình thức đấu tranh, mức độ giành độc lập, sự phát triển kinh tế sau khi giành được độc lập.

	
	Tiêu chí so sánh

châu Phi

châu Á

Tổ chức lãnh đạo

-Tổ chức thống nhất Châu Phi.

- Lãnh đạo phong trào hầu hết thuộc về chính đảng hoặc tổ chức chính trị của giai cấp tư sản.
- Thông qua chính đảng của giai cấp tư sản hoặc vô sản ở từng nước. 

- Lãnh đạo phong trào hầu hết thuộc về chính đảng của giai cấp tư sản hoặc vô sản.

Hình thức đấu tranh

- Chủ yếu là đấu tranh chính trị hợp pháp.

- Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

Mức độ giành độc lập

- Các nước giành được độc lập ở các mức độ khác nhau.

- Các nước giành được độc lập ở mức độ tương đối đồng đều.

Sự phát triển kinh tế sau khi giành được độc lập

- Không đồng đều sau khi giành được độc lập, hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

- Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế sau khi giành được độc lập.


	1,0

1,0

1,0

1,0
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(4,0 đ)
	Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỷ XX đến nay có ý nghĩa và tác động như thế nào đối với cuộc sống con người? Liên hệ thực tiễn việc áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất ở Việt Nam hiện nay và trách nhiệm của bản thân?

	
	* Ý nghĩa của Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật: 

- Đây là một cột mốc chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh của loài người.

- Mang lại những tiến bộ phi thường, thành tựu kì diệu và những đổi thay to lớn trong cuộc sống của con người.
	0,50


	
	* Tác động:
- Tích cực: 


   + Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đó mang lại những tiến bộ phi thường, những thành tựu kì diệu làm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người.
  + Cho phép con người thực hiện những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng suất lao động.

  + Thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động với xu hướng tỉ lệ dân cư lao động trong nông nghiệp và công nghiệp giảm dần, tỉ lệ dân cư lao động trong các ngành dịch vụ tăng lên.

- Tiêu cực:

+ Chế tạo các loại vũ khí và các phương tiện quân sự có sức tàn phá và huỷ diệt sự sống.

+ Nạn ô nhiễm môi trường: ô nhiễm khí quyển, đại dương, sông hồ...

+ Nhiễm phóng xạ nguyên tử, tai nạn lao động, tai nạn giao thông những dịch bệnh mới cùng với những đe dọa về đạo đức xã hội và an ninh đối với con người.

*Liên hệ thực tiễn việc áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất ở Việt Nam hiện nay và trách nhiệm của bản thân:
- Trong xu thế cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại phát triển nhanh chóng như hiện nay, Việt Nam đã và đang nắm bắt thời cơ trong việc chuyển giao ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, đồng thời Việt Nam đã làm chủ được công nghệ trong một số lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, Viễn thông, Y học, chế tạo máy, lọc hóa dầu…

- Trong Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0), là học sinh, cần có ý thức trách nhiệm trong “rèn đức, luyện tài”, trau dồi tri thức khoa học để trở thành công dân có ích cho xã hội…
	0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1,0
1,0



Nếu học sinh có cách diễn đạt khác với hướng dẫn chấm nhưng vẫn đảm bảo về yêu cầu kiến thức thì cán bộ chấm thi vận dụng cho điểm một cách linh hoạt, hợp lý nhưng không vượt quá khung điểm của mỗi câu và khung điểm của toàn bài.

--------------------------Hết--------------------------
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